
    UBND TỈNH ĐẮK LẮK

     SỞ CÔNG THƢƠNG

STT
Tên đơn vị Địa chỉ 

trụ sở chính 
Mã số thuế

Nội dung kiểm 

tra

Thời 

hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

kiểm 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn 

vị 

phối 

hợp

1

Công ty TNHH Elken International 

Việt Nam (Giám đốc: Wong Choo 

Ong - Malaysia)

Số 117, đường Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Người liên hệ 

tại Đắk Lắk: Ngô Thị Chiến, địa 

chỉ liên lạc: Tổ dân phố 1, thị trấn 

Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk)

0310061757 03 ngày

2

Công ty TNHH Nu Skin 

Enterprises Việt Nam (Giám đốc: 

Ong-EA Panaudomsim - Thái Lan

Tầng 2, số 280 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh (Người liên hệ 

tại Đắk Lắk: Ung Hoài Vũ, địa chỉ 

liên lạc: 16A Tuệ Tĩnh, P. Ea 

Tam, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk)

0311355044 03 ngày

                                       I. Kiểm tra hoạt động bán hàng Đa cấp

từ ngày 

01/01/2022 

đến

 thời điểm 

kiểm tra

                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SCT, ngày       /     12   /2022 của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk)

Phụ lục 2 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH DO THANH TRA SỞ CHỦ TRÌ NĂM 2023

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

hoạt động bán 

hàng theo 

phương thức đa 

cấp trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

Quý II

Thanh 

tra

 Sở

Phòng

 QLTM
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STT
Tên đơn vị Địa chỉ 

trụ sở chính 
Mã số thuế

Nội dung kiểm 

tra

Thời 

hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

kiểm 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn 

vị 

phối 

hợp

3

Công ty TNHH MTV New Image 

Việt Nam (Giám đốc: Phạm Thị 

Ngọc Dung)

Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, Quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh.

(Người liên hệ tại Đắk Lắk: Đinh 

Hữu Trường, địa chỉ liên lạc: 

Buôn Kõ Kneh, xã Cuôr Đăng, 

huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk)

0311114017 03 ngày

4

Công ty TNHH MTV Herbalife 

Việt Nam (Giám đốc: Vũ Văn 

Thắng)

26 Trần Cao Vân, Phường 6, 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

(Người liên hệ tại Đắk Lắk: Đặng 

Thị Hương, địa chỉ liên lạc: Tổ 

dân phố 4, phường Ea Tam, thành 

phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk)

0309069208 03 ngày

1

Công ty TNHH vận tải Phương Nga

631 Lê Duẩn, phường Ea Tam, 

Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6001397535

01 ngày

2 Công ty TNHH thương mại xăng 

dầu Đức Nhân

Buôn Tu, xã Ea Tul, huyện Cư 

M'gar 6001583228
01 ngày

3
Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Thu

Thôn 2 Phú Xuân, xã Ea Đrơng, 

huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 6000440682
01 ngày

4 Công ty TNHH một thành viên 

Phước Ân

Thôn 19, xã Hòa Khánh, Tp. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6000467469
01 ngày

5 Công ty TNHH thương mại Đức 

Mạnh

Thôn 6B, xã Cư Elang, huyện Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk 6001100350
01 ngày

Quý II

Thanh 

tra

 Sở

Phòng

 QLTM

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

hoạt động bán 

hàng theo 

phương thức đa 

cấp trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

                                          II. Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

hoạt động kinh 

doanh xăng dầu

từ ngày 

01/01/2022 

đến

 thời điểm 

kiểm tra

Quý II

Thanh 

tra

 Sở

Phòng 

QLTM

từ ngày 

01/01/2022 

đến

 thời điểm 

kiểm tra
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STT
Tên đơn vị Địa chỉ 

trụ sở chính 
Mã số thuế

Nội dung kiểm 

tra

Thời 

hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

kiểm 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn 

vị 

phối 

hợp

6 Công ty TNHH tư vấn Xây dựng 

Việt Khôi

242 Nguyễn Công Trứ, P. Tự An, 

Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 6000413223

01 ngày

7 Công ty TNHH một thành viên Xây 

dựng - Thương mại Ngọc Chung

Khối 6, TT Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 6000742517

01 ngày

8 Chi nhánh Công ty cổ phần xăng 

dầu Dầu khí Phú Yên tại Đắk Lắk

Km34, QL26, thôn 6A, xã Hòa 

An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk 4400114094-020

01 ngày

9
Doanh nghiệp tư nhân thương mại 

Hà Liên

Thôn Đoàn Kết, xã Buôn Tríết, 

huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk 
6000452783 01 ngày

10
Công ty TNHH thương mại

 Nhân Phát

Buôn Dok, xã Êa H'Đing, huyện 

Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 
6000847164 01 ngày

11
Các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên 

địa bản tỉnh Đắk Lắk - Công ty 

Xăng dầu Quân đội khu vực 3

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

01 

ngày/cửa 

hàng

1
Công ty TNHH thương mại Hải 

Tây Nguyên

59/9 Y Moan Ênuôl, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

6001571945 02 ngày

2
Công ty TNHH Đầu tư Nông 

nghiệp và Dược liệu S555

Số 152 Buôn KoTam, xã Ea Tu, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

0106847156 02 ngày

3
Công ty TNHH một thành viên 

Song Mai

Số 35 Lê Quý Đôn, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

6001741139 02 ngày

Thanh 

tra

 Sở

Phòng 

QLCN

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh rượu trên 

địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

                                                                                                  III. Kiểm tra sản xuất, kinh doanh rƣợu

từ ngày 

01/01/2022 

đến

 thời điểm 

kiểm tra

Quý III

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

hoạt động kinh 

doanh xăng dầu

từ ngày 

01/01/2022 

đến

 thời điểm 

kiểm tra

Quý II

Thanh 

tra

 Sở

Phòng 

QLTM
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STT
Tên đơn vị Địa chỉ 

trụ sở chính 
Mã số thuế

Nội dung kiểm 

tra

Thời 

hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian 

tiến 

hành 

kiểm 

tra

Đơn vị 

chủ trì

Đơn 

vị 

phối 

hợp

4
Cơ sở pha chế rượu - Công ty 

TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk

Số 170 Điện Biên Phủ, phường 

Thành Công, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000234538 02 ngày

5 Công ty TNHH Cao Lâm Mộc
TDP 14, Thị trấn Ea Drăng, 

Huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
6001567794 02 ngày

Phòng 

QLCN

Tổng số:  03 cuộc, gồm 20 đơn vị

Chấp hành các 

quy định của

 pháp luật trong 

sản xuất, kinh 

doanh rượu trên 

địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

Quý III

Thanh 

tra

 Sở

từ ngày 

01/01/2022 

đến

 thời điểm 

kiểm tra
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